
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

1 10/1 1 4 4 2 2 1 GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN

2 10/2 9 5 1 8 7 9

3 11/1 2 6 9 8 1 3 GIẢI BA TOÀN ĐOÀN

4 11/2 10 6 9 3 7 12

5 12/1 9 2 1 7 8

6 12/2 5 4 8 4 11

7 10/3 6 1 5 4 4

8 10/4 1 1 7 4

9 10/5 7 27

10 10/6 3 3 2 5 2 GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN

11 10/7 7 7 3 7 12

12 10/8 6 5 7 8 15

13 11/3 7 2 3 10

14 11/4 9 10 4 22

15 11/5 10 6 3 5 12

16 11/6 10 8 27

17 11/7 2 21

18 11/8 6 26

19 11/9 3 8 20

20 11/10 3 8 7 17

21 12/3 6 5 22

22 12/4 3 7 6 6 3 4

23 12/5 2 5 15

24 12/6 8 8 25

25 12/7 5 3 18

26 12/8 5 1 5 8 7 4

27 12/9 3 6 10 18

28 12/10 8 6 10 24

BẢNG TỔNG HỢP VỊ THỨ CỦA CÁC MÔN TRONG GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Ghi chúCHẠY 1500m

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN

TT Lớp CHẠY 400m CHẠY 800m VTCNHẢY XA NHẢY CAO CHẠY 100m CỜ VUA

MÔN THI ĐẤU


